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BÁO CÁO 

Tổng kết Đại hội Thể dục thể thao huyện Bình Sơn lần thứ VII,  

năm 2021 – 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 

VII, năm 2021-2022 và tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX, năm 2022; 

Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 08/12/2020 của UBND huyện Bình Sơn về 

việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp huyện Bình Sơn lần thứ VII, năm 2021 - 

2022; Ban Tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện báo cáo tổng kết Đại hội 

TDTT huyện Bình Sơn lần thứ VII, năm 2021 -2022 như sau: 

I. Công tác tổ chức 

1. Công tác chuẩn bị: 

Đại hội TDTT huyện Bình Sơn lần thứ VII, năm 2021- 2022  là một trong 

những sự kiện  thể dục thể thao lớn nhất trong năm 2021 -2022 của huyện. Được 

tổ chức 4 năm một lần nhằm đánh giá, ghi nhận sự phát triển phong trào TDTT 

của các ngành, các cơ quan, đơn vị, đồng thời tuyển chọn lực lượng vận động 

viên tham gia  thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh thứ VII, năm 2022 với mục tiêu đạt 

thành tích cao nhất.  

- Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 304-QĐ/HU ngày 

18/12/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao huyện Bình 

Sơn lần thứ VII, năm 2021 – 2022; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin đã cho tham mưu cho UBND huyện ban 

hành Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 08/12/2020 về tổ chức Đại hội thể dục 

thể thao các cấp huyện lần thứ VII, năm 2021 -2022; Quyết định số 3213/QĐ-

UBND ngày 30/12/2020  về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội thể dục thể thao 

các cấp huyện Bình Sơn lần thứ VII, năm 2021 -2022; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã ban hành Hướng dẫn số 61/HD-

VHTT ngày 14/12/2020 về hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch số 120/KH-

UBND ngày 08/12/2020 của UBND huyện Bình Sơn về tổ chức Đại hội thể dục 

thể thao các cấp huyện Bình Sơn lần thứ VII, năm 2021 -2022;  

- Thông báo kết luận số 06/TB-UBND ngày 12/01/2021 của UBND 

huyện về kết luận của đồng chí Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch thường trực 

UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức Đại hội các cấp huyện Bình Sơn lần thứ VII, 

năm 2021 – 2022 tại cuộc họp triển khai công tác tổ chức Đại hội thể dục thể 

thao các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong năm 2021; 
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- BTC Đại hội ban hành Điều lệ số 01/ĐL-BTC ngày 19/01/2021 về Điều 

lệ Đại hội thể dục thể thao huyện Bình Sơn lần thứ VII, năm 2021 -2022, Điều 

lệ từng môn; Thông báo số 02/TB-BTC ngày 03/02/2021 về việc phân công 

nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Đại hội; 

- Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 18/3/2022 của Ban Tổ chức Đại hội 

TDTT lần thứ VII, năm 2021-2022 về việc tổ chức Lễ khai mạc và Tổng kết bế 

mạc Đại hội thể dục thể thao các cấp huyện lần thứ VII, năm 2021 -2022. 

2. Công tác tuyên truyền: 

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ trên địa 

bàn huyện về Đại hội kịp thời, nhanh chóng. Công tác thông tin, tuyên truyền 

cho từng giải cũng được quan tâm. Thông tin về Đại hội TDTT, về các giải thi 

đấu được đăng tải thường xuyên trên website của huyện, Đài Truyền thanh 

huyện, Đài truyền thanh các địa phương. Các hình thức cổ động trực quan như: 

băng rôn, phướn, pano, áp phích cũng được thực hiện đầy đủ, có xã truyền thanh 

trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội đã tạo không khí phấn khởi, thu hút đông đảo 

Nhân dân tham gia và cổ vũ cho Đại hội.   

II. Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, thị trấn: 

1. Kết quả  

- Đại hội TDTT cấp cơ sở được tổ chức thi đấu từ 05 môn thể thao trở lên, 

tập trung vào các môn thể thao được Nhân dân yêu thích. Tùy theo điều kiện cụ 

thể của từng địa phương để lựa chọn tổ chức các môn thể thao phù hợp với 

truyền thống của địa phương, nhưng phải tổ chức 03 môn thể thao bắt buộc là 

bóng đá nam, bóng chuyền nam và điền kinh. 

- Trên thực tế kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp huyện Bình Sơn 

lần thứ VII, năm 2021 – 2022 đã được ban hành, triển khai thực hiện từ cuối 

năm 2020, theo đó Đại hội TDTT các xã, thị trấn bắt đầu từ tháng 01/2021 và 

kết thúc vào cuối tháng 6/2021 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng 

phát trở lại và có nhiều diễn biến phức tạp, nên các địa phương tạm dừng tổ 

chức hoạt động tập trung đông người, đến cuối tháng 3/2021 tình hình dịch đã 

tạm ổn nên việc tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở trên địa bàn huyện mới tiến 

hành tổ chức. Có 02 xã tổ chức Đại hội điểm: xã Bình Tân Phú và xã Bình 

Khương (xã Bình Tân Phú tổ chức lễ khai mạc Đại hội vào ngày 28/3/2021, xã 

Bình Khương tổ chức lễ khai mạc Đại hội vào ngày 03/4/2021). 

- Có 10/22 xã, thị trấn đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội đó là: Xã Bình Tân 

Phú, Xã Bình Khương, xã Bình Trung, Xã Bình Long, xã Bình An, xã Bình 

Thuận, xã Bình Dương, xã Bình Trị, xã Bình Minh và thị trấn Châu Ổ, 

2. Kinh phí Đại hội thể dục thể thao các xã, thị trấn 

Tổng kinh phí từ nguồn ngân sách huyện cấp cho các địa phương tổ chức 

Đại hội TDTT cấp cơ sở là 660.000.000 đồng (sáu trăm sáu mươi triệu đồng) 

mỗi xã, thị trấn được huyện hỗ trợ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng), ngoài 
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nguồn kinh phí phân bổ từ ngân sách huyện, các xã, thị trấn cũng bố trí nguồn 

ngân sách xã và huy động xã hội hóa để tổ chức Đại hội. 

3. Đánh giá chung  

- Đại hội TDTT cấp cơ sở năm 2021 trên địa bàn huyện Bình Sơn diễn ra 

theo đúng nội dung, chương trình, quy mô, thời gian, thành phần tham gia theo 

yêu cầu của Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Ngãi 

và Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT của huyện.  

- Sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, điều hành của UBND huyện; trách 

nhiệm của các cơ quan thành viên Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện, cơ quan 

thường trực, cơ quan chuyên môn của Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện và các 

thành viên Ban Tổ chức huyện đã theo dõi, hướng dẫn về chuyên môn, hỗ trợ 

công tác tổ chức Đại hội tại cấp xã, thị trấn. Nhất là sự chỉ đạo sâu sát của Đảng 

ủy, UBND các xã, thị trấn, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị xã hội, sự nhiệt tình tham gia của quần chúng Nhân dân đã tạo 

điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt Đại hội TDTT ở cơ sở. 

- Việc huy động các nguồn lực tham gia tổ chức Đại hội TDTT ở một số 

địa phương thực hiện tốt như: thị trấn Châu Ổ, Bình Mỹ, Bình Khương, Bình 

Tân Phú, Bình Trị, Bình Chánh, Bình Thuận, Bình Đông...  

- Một số địa phương đã tổ chức tốt Lễ khai mạc Đại hội TDTT, tổ chức 

diễu hành, biểu dương lực lượng tại Lễ khai mạc; làm tốt công tác tuyên truyền, 

huy động Nhân dân đến tham dự, cổ vũ cho Đại hội đạt hiệu quả cao như: Bình 

Trị, Bình Trung, Bình Minh, Bình Khương, Bình Tân Phú, Bình Long, Bình 

Thuận, Bình Dương, Bình An và thị trấn Châu Ổ. Một số xã phối hợp tổ chức 

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trong Lễ khai mạc Đại hội. 

- Nhìn chung công tác tổ chức Đại hội TDTT ở cấp xã, thị trấn mặc dù 

ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19 nhưng với sự quyết tâm của BTC Đại hội 

các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực và rõ nét. Các đơn vị đã có Kế hoạch 

tổ chức Đại hội, soạn thảo Điều lệ Đại hội, thành lập BTC Đại hội, làm tốt công 

tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi đấu và tập luyện cũng như 

phương pháp tổ chức Khai mạc và bế mạc Đại hội. 

- Đại hội TDTT cấp cơ sở có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND 

cùng với sự phối hợp các ban, ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện tổ chức 

Đại hội đúng theo kế hoạch, Điều lệ và hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội cấp 

huyện. Các đơn vị đã soạn thảo Điều lệ Đại hội; Tổ chức Khai mạc và Bế mạc 

Đại hội theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

- Các môn thi đấu và VĐV tham gia đều tăng cả về số lượng và chất 

lượng so với những lần Đại hội trước. Ngoài nguồn kinh phí do ngân sách huyện 

cấp, các đơn vị đã huy động được nguồn kinh phí xã hội hoá từ sự đóng góp của 

Nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; xã huy động được nguồn tài 

trợ. 
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- Tổ chức Khai mạc và Bế mạc nhân dịp các ngày lễ lớn của quê hương, 

đất nước tạo nên không khí sôi nổi và được đông đảo lực lượng, Nhân dân 

hưởng ứng nhiệt tình. Đại hội TDTT ở cơ sở thực sự là ngày hội TDTT toàn 

dân.  

- Ban Tổ chức Đại hội biểu dương 10 đơn vị sau đây đã tổ chức tốt Lễ 

khai mạc Đại hội TDTT cấp cơ sở và thi đấu các môn tại Đại hội: Xã Bình Tân 

Phú, Xã Bình Khương, xã Bình Trung, Xã Bình Long, xã Bình An, xã Bình 

Thuận, xã Bình Dương, xã Bình Trị, xã Bình Minh và thị trấn Châu Ổ. 

4. Một số tồn tại, hạn chế 

- Một số xã chưa quan tâm đến công tác tổ chức Lễ khai mạc Đại hội 

TDTT, không làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nên chưa huy động được 

Nhân dân tham gia Lễ khai mạc; một số xã chuẩn bị chưa tốt nên khâu tổ chức 

Lễ khai mạc còn lúng túng; một số môn thi đấu ít vận động viên tham gia . 

- Một số thành viên Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện chưa quan tâm đến 

cơ sở, hầu như không chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi công tác tổ chức Đại hội 

TDTT ở đơn vị được phân công phụ trách. 

5. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:  

- Thiếu sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo trong việc tổ chức Đại hội TDTT ở 

địa phương mình. 

- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận và các hội, đoàn thể; chưa 

quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động. 

- Tinh thần trách nhiệm của một vài thành viên Ban Tổ chức Đại hội 

TDTT chưa cao. 

III. Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện. 

1. Tình hình chung: 

- Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VII, năm 2022 được tổ chức thi đấu 

các môn bắt đầu từ giữa tháng 3/2022 kết thúc vào cuối tháng 5/2022. Lễ Khai 

mạc diễn ra ngày 23/4/2022 nhân dịp Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng Miền 

Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022). Công tác tổ chức khai mạc 

Đại hội TDTT nghiêm túc, long trọng, theo đúng kế hoạch và các quy trình, nội 

dung của Ban Tổ chức Đại hội cấp tỉnh đề ra. Lễ khai mạc đã huy động đông 

đảo lực lượng cán bộ, viên chức, Nhân dân, học sinh. 

- Đại hội TDTT cấp huyện đã diễn ra theo đúng Kế hoạch. Tổng số vận 

động viên tham gia ở tất cả các bộ môn có 1.158 vận động viên đến từ 22 xã, thị 

trấn, 02  trường THPT và 01 cơ quan trên địa bàn huyện. Đến cuối tháng 5 năm 

2022, Trung tâm – Truyền thông - Thể thao huyện Bình Sơn (cơ quan chuyên 

môn của BTC Đại hội), đã hoàn thành tổ chức thi đấu 12/12 môn theo kế hoạch 

trong chương trình Đại hội TDTT cấp huyện (Cờ tướng, Bóng đá nam 11 người, 

Cầu lông, Bơi, Việt dã, Bóng bàn, Bóng chuyền, Đẩy gậy, Điền kinh, Bóng đá 
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nam 5 người, Bida) và Tổ chức kiểm tra các môn võ: Taekwondo, võ cổ truyền 

và Boxing). 

2. Tổng số môn tham gia thi đấu của các xã, thị trấn, các cơ quan, 

Trường THPT tại Đại hội TDTT huyện Bình sơn lần thứ VII, năm 2022. 

+ 12 môn  có 01 đơn vị: thị trấn Châu Ổ; 

+ 10 môn có 01 đơn vị: xã Bình Trung; 

+ 09 môn có 01 đơn vị: xã Bình Thuận 

+ 08 môn 09 đơn vị: xã Bình Nguyên, Bình Long, Bình Hiệp, Bình 

Dương, Bình Minh, Bình Hoà, Bình Thanh, Bình Châu, Bình Tân Phú; 

+ 07 môn có 03 đơn vị: Bình Trị, Bình Đông, Bình Chương; 

+ 06 môn có 03 đơn vị: Bình Hải, Bình Chánh, Bình Khương; 

+ 05 môn có 03 đơn vị; Bình An, Bình Mỹ, Bình Phước; 

+ 03 môn có 01 đơn vị: Trường THPT Bình Sơn, 

+ 02 môn có 02 đơn vị: Trường THPT Lê Quý Đôn, Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất. 

3. Thành tích thi đấu của các cá nhân, tập thể tại Đại hội TDTT 

huyện Bình Sơn, lần thứ VII, năm 2021 - 2022.  

(Có phụ lục đính kèm theo) 

4. Kết quả xếp hạng toàn đoàn: 

- Giải Nhất: Xã Bình Thuận; 

- Giải Nhì: thị trấn Châu Ổ; 

- Giải Ba: Xã Bình Châu. 

IV. Tham gia thi đấu Đại hội tỉnh: 

- Thông qua Đại hội TDTT huyện, cơ quan chuyên môn đã tuyển chọn 

gần 200 vận động viên xuất sắc ở từng môn, thành lập đội tuyển, có Kế hoạch 

tập luyện và tham gia thi đấu giải tại Đại hội TDTT cấp tỉnh vào tháng 7/2022. 

- Chuẩn bị thành lập đoàn vận động viên tham gia Lễ khai mạc Đại hội 

TDTT toàn tỉnh. 

V. Đánh giá tổng quát. 

1. Thuận lợi: 

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban 

thường vụ huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban 

tổ chức Đại hội tổ chức Đại hội TDTT huyện lần thứ VII, năm 2021-2022 thành 

công. 

- Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo công tác tổ 

chức Đại hội nên tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị và tổ chức 
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thi đấu. Các xã, thị trấn tham gia giải đều có trách nhiệm và chuyên môn cao. 

Các đơn vị đã tuyển chọn các vận động viên thông qua thành tích tại Đại hội 

TDTT ở cơ sở để tiến hành tập luyện và tham gia Đại hội TDTT cấp huyện. 

- Sự nỗ lực của mỗi địa phương, cơ quan đơn vị cũng là một trong những 

tiêu chí quan trọng làm nên thành công của Đại hội TDTT huyện. Các địa 

phương đều có quyết tâm tổ chức thành công Đại hội với sự liên kết giữa các cơ 

quan, các ban ngành đoàn thể. Lễ Khai mạc Đại hội diễn ra , an toàn, tiết kiệm 

nhưng vẫn đảm bảo được tính trang trọng, được nâng cao về trình độ tổ chức và 

chuyên môn cũng như an toàn trong thi đấu, không xảy ra khiếu kiện, tranh chấp 

VĐV, chấp hành tốt Điều lệ và kế hoạch của BTC.  

- Trong thi đấu vận động viên tham gia chấp hành tốt các quy định của 

điều lệ giải và các quy định của Ban Tổ chức, luôn nêu cao tinh thần “Đoàn kết, 

trung thực, cao thượng, tiến bộ”; các Trọng tài khi điều hành các giải trong Đại 

hội đã tuân thủ đúng theo luật định, Điều lệ Đại hội, điều hành công minh, vô tư. 

2. Khó khăn: 

Công tác vận động tài trợ chưa được phát huy, số cán bộ phụ trách chuyên 

môn TDTT cấp huyện còn mỏng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nên 

công tác tham mưu chỉ đạo còn gặp nhiều khó khăn. Có địa phương chưa thực 

sự quan tâm đến công tác tổ chức Đại hội TDTT nên kết quả chưa cao; Mức đầu 

tư cho sự nghiệp TDTT còn nhiều hạn chế, ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn về 

sân bãi, dụng cụ để tổ chức thi đấu một số môn như điền kinh, cầu lông, bóng 

đá… 

VI. Những nhiệm vụ trong thời gian đến. 

Phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế tại 

Đại hội là giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào TDTT trên địa bàn 

huyện phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút, vận động đông đảo mọi tầng lớp 

Nhân dân cùng tham gia rèn luyện sức khỏe. Trong thời gian tới cần chú trọng 

một số điểm cần chú ý là: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dụng 

đời sống văn hoá” nhằm phát triển phong trào TDTT rộng khắp trong quần 

chúng Nhân dân. Qua đó, xây dựng xã, thị trấn, cơ quan đơn vị vững mạnh về 

TDTT, thu hút ngày càng cao về số lượng và chất lượng người rèn luyện thể 

thao thường xuyên, phát hiện đào tạo bồi dưỡng tài năng TDTT cho huyện để 

tham gia các giải thể thao cấp tỉnh. Củng cố đội ngũ cán bộ, trọng tài, huấn 

luyện viên, hướng dẫn viên và cộng tác viên ở cơ sở.  

2. Thành  lập đội tuyển các môn, tập luyện tham gia thi đấu tại Đại hội 

TDTT cấp tỉnh vào tháng 7/2022. 

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác TDTT bằng 

nhiều hình thức khác nhau. Vận động các đơn vị, cá nhân tài trợ kinh phí và vật 

chất cho việc tổ chức thi đấu và luyện đạt chất lượng cao nhất.  
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4. Tăng cường công tác lãnh đạo sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng và sự 

chỉ đạo của chính quyền địa phương, cùng với sự phối hợp của các ban ngành, 

đoàn thể trong việc phát triển phong trào TDTT trên địa bàn huyện..  

5. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá, kêu gọi các tổ chức cá nhân có nguồn 

nhân lực, kinh phí tài trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện 

TDTT. 

Trên đây là báo cáo tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao huyện Bình Sơn 

lần thứ VII, năm 2021 -2022 ./. 

 
Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 
- Sở VHTTDL; 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT (VX) UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Phạm Quang Sự 
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PHỤ LỤC 

THÀNH TÍCH THI ĐẤU CỦA CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ 

TẠI ĐẠI HỘI TDTT HUYỆN BÌNH SƠN, LẦN THỨ VII,  

NĂM 2021 - 2022 

I. Môn Bóng Đá 11 Người                                                                       

T

T 
Đơn vị Môn 

 

HC 

vàng 

 

HC 

Bạc 

H

HC 

Đồng 

1 Bình Thạnh   

 

Nhất    

2 Bình Chánh   Nhì   

3 TT Châu Ổ     Ba 

 

II. Môn Bóng Đá 5 người                                                                      

TT Đơn vị Môn 

 

HC 

vàng 

 

HC 

Bạc 

H

HC 

Đồng 

1 Bình Mỹ  Nhất   

2 Bình Dương   Nhì  

3 Bình Trung    Ba 

 

III. Môn Bóng Chuyền Nam                                                                        

TT Đơn vị Môn 

 

HC 

vàng 

 

HC 

Bạc 

H

HC 

Đồng 

1 Bình Tân Phú  

 

Nhất    

2 Bình Trị   Nhì   

3 Bình Thuận    Ba 

IV. Môn Bóng Chuyền Nữ                                                                      

TT Đơn vị Môn 

 

HC 

vàng 

 

HC 

Bạc 

H

HC 

Đồng 

1 Bình Thuận   

 

Nhất    

2 Bình chương   Nhì   
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3 Bình Hòa  

 

  Ba 

 V. Môn Điền kinh            

                                                          

TT Đơn vị Môn 

 

HC 

vàng 

 

HC 

Bạc 

H

HC 

Đồ

ng 

1 Bình Châu (Nguyễn Hữu Thành) 100m, Nam x   

2 Bình Tân Phú ( Nguyễn Vũ Long)   x  

3 Bình Trung (Nguyễn Duy Thanh)    x 

4 Bình An ( Lê Văn Mảnh) 200m, Nam x   

5 Bình Châu (Nguyễn Hữu Thành)   x  

6 Bình Chánh (Nguyễn Tài Tình)    x 

7 Bình Chánh (Nguyễn Tài Tình) 400m, Nam x   

8 TT Châu Ổ (Lê Trung Thành)   x  

9 Bình Minh (Nguyễn Khác Trinh)    x 

10 Bình Thuận (Nguyễn Thanh Sang) 800m, Nam x   

11 Bình Trị (Võ Ngọc Hiếu)   x  

12 Bình Khương (Võ Trọng Phiên)    x 

13 Bình Thuận (Nguyễn Thanh Sang) 1500m, Nam x   

14 Bình Trị (Trần Thanh Cường)   x  

15 Bình Thuận (Dương Đình Chiến)    x 

16 Trường PTTH LQĐ (Nguyễn Thị Thúy 

Kiều) 

100m, Nữ x   

17 Bình Minh (Trịnh Thị Trâm)   x  

18 Bình Dương ( Nguyễn Thị  Thu Phương)     x 

19 Trường                                                                                     

PTTH LQĐ (Nguyễn Thị Thúy Kiều) 

200m, Nữ x   

20 Bình Trung (Huỳnh Thị Tuyết)   x  

21 Bình Hòa (Võ Thị Thùy Trang)    x 

22 Bình Khương (Đinh Thị Lý) 400m, Nữ x   

23 Bình Trung (Đỗ Thị Mỹ Linh)   x  
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24 Bình Hòa (Võ Thị Thùy Trang)    x 

25 Bình Chánh (Phan Văn Đạo Đức) Đẩy tạ, Nam x   

26 Bình Tân Phú (Nguyễn Văn Công)   x  

27 Bình Hòa (Nguyễn Trung Hậu)    x 

28 Bình Dương (Nguyễn Thị Thu Phương) Nhảy cao, 

Nữ 

x   

29 Bình Long (Đỗ Bá Thiên) Nhảy cao, 

Nam 

x   

30 Bình Hiệp (Nguyễn Văn Xuân)   x  

31 Bình Minh (Huỳnh Tấn Tỉnh)    x 

32 Bình Khương (Đinh Thị Lý) Nhảy xa, Nữ x   

33 Bình Minh (Nguyễn Thị Liên)   x  

34 Bình Tân Phú (Nguyễn Vũ Long) Nhảy xa, 

Nam 

x   

35 Bình Chánh (Phan Văn Đạo Đức)   x  

36 Bình Minh (Huỳnh Tấn Tỉnh)    x 

37 Bình Dương Toàn Đoàn Nhất   

38 Bình Trung   Nhì  

39  Bình Minh     Ba 

 

VI. Môn Việt Dã 

                                                                        

T

T 
Đơn vị Môn 

 

HC 

vàng 

 

HC 

Bạc 

H

HC 

Đồng 

1 
Bình Thuận  

(Nguyễn Thanh Sang) 

Nam 5km x   

2 TT Châu Ổ  

(Đinh Văn Vĩnh) 

  x  

3 Bình Thuận  

(Dương Đình Chiến) 

   x 

4 Bình Khương  

(Đinh Thị lý) 

Nữ 3 Km x   

5 Bình Trung (Đỗ Thị Mỹ Linh)   x  

6 Bình Dương (Nguyễn Thị Thu 

Phương) 

   x 

7 Bình Thuận Đồng đội Nhất   
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8 Thị Trấn Châu Ổ   Nhì   

9 Bình Chánh    Ba 

VII. Môn Cầu Lông 

                                                                       

TT Đơn vị Môn 

 

HC 

vàng 

 

HC 

Bạc 

H

HC 

Đồng 

1 Trường PTTH Bình Sơn 

(Nguyễn Công Toàn) 

Đơn Nam độ tuổi 

dưới 45 tuổi 

x   

2 Bình Minh ( Lê Công Uẩn)   x  

3 Bình Khương (Võ Trọng 

Phiên) 

   x 

4 Bình Long ( Phan Thị Minh 

Hiếu) 

Đơn Nữ độ tuổi dưới 

45 tuổi 

x   

5 Trường PTTH Bình Sơn 

(Đoàn Nguyễn Uyên Nhi) 

  x  

6 Bình Thanh (Trần Thị Nga 

Ân) 

   x 

7 Trường PTTH Bình Sơn 

(Nguyễn Công Toàn; Đặng 

Lương Hữu Kiên) 

Đôi Nam độ tuổi dưới 

45 tuổi 

x   

8 Bình Khương ( Đỗ Vình 

Huyền;  Bùi Anh Đức) 

  x  

9 Thị Trấn Châu Ổ ( Bùi 

Quốc Tài; Trịnh Vũ Em ) 

   x 

10 Trường PTTH Bình Sơn ( 

Đỗ Phan Quỳnh Linh; 

Lương Đặng Hữu Kiên) 

Đôi Nam, Nữ độ tuổi 

dưới 45 tuổi 

x   

11 Bình Trung (Trịnh Phú 

Thảo; Bùi Thị Hận) 

  x  

12 Bình Long (Hà Ngọc Long; 

Phạm Thị Minh Hiếu) 

   x 

13 TT Châu Ổ 

 

 Đồng đôi Nam, độ 

tuổi dưới 45 tuổi 

x   

14 Bình Trung   x  
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15 Bình Khương    x 

16 TT Châu Ổ ( Nguyễn Đức 

An; Nguyễn Hữu Ngọc) 

    Đôi Nam độ tuổi  

45- 52 tuổi 

x   

17 Bình Hiệp  (Đặng Ngọc 

Trung; Nguyễn Duy Mẹo) 

  x  

18 Bình Nguyên (Nguyễn Tấn 

Hòa; Nguyễn Tấn Thịnh) 

   x 

19 Bình Trung (Nguyễn Thị 

Hoa Phượng; Bùi Thị 

Phượng) 

Đôi Nữ độ tuổi  45- 

52 tuổi 

x   

20 Bình Châu (Võ Thị 

Phương; Nguyễn Thị Hạnh) 

  x  

21 Bình Long (Đào Thị Bích 

Liên; Hồ Kịp) 

Đôi Nam - Nữ độ tuổi  

45- 52 tuổi 

x   

22 Bình Tân Phú (Bùi Văn 

Thánh; Hồ Thị Dung) 

  x  

23 Bình Hiệp (Đặng Ngọc 

Trung; Lương Thị Thu 

Cẩm) 

   x 

24 Trường PTTH Bình Sơn Toàn Đoàn Nhất   

25 Bình Long   Nhì  

26 Thị Trấn Châu Ổ    Ba 

 

VIII. Môn Bóng Bàn      

                         

TT Đơn vị Môn 

 

HC 

vàng 

 

HC 

Bạc 

H

HC 

Đồng 

1 

TT Châu Ổ (Bùi Văn Thảo) 

Đơn Nam độ tuổi 16- 

50 tuổi 

x   

2 Bình Chánh ( Lâm Thanh 

Dũng) 

  x  

3 Bình Hiệp (Nguyễn Hữu 

Nghị) 

   x 

4 Bình Chánh ( Châu Bùi 

Minh Thư) 

Đơn Nữ độ tuổi  

16- 50 tuổi 

x   

5  Bình Nguyên (Nguyễn Thị 

Thanh Loan) 

  x  



13 

 

6 TT Châu Ổ (Võ Thị Duyên)    x 

7 TT Châu Ổ (Bùi Văn Thảo;  

Phạm Hồng Khánh) 

Đôi  Nam độ tuổi  

16- 50 tuổi 

x   

8 Bình Hiệp (Nguyễn Hữu 

Nghị;  Trần Ngọc Bằng) 

  x  

9 Bình Chánh (Lâm Thanh 

Dũng; Lâm Minh Tuệ ) 

   x 

10 TT Châu Ổ  

(Phạm Hồng Khánh; Phạm 

Thị Mỹ Liêm  ) 

Đôi  Nam- Nữ độ tuổi 

16- 50 tuổi 

x   

11 Bình Chánh (Lâm Minh 

Tuệ; Châu Thị Minh Thư) 

  x  

12 TT Châu Ổ  (Bùi Văn 

Thảo; Phạm Hồng Khánh; 

Bùi Quang Vinh) 

Đồng đôi Nam, độ 

tuổi 16- 50 tuổi 

x   

13 Bình Chánh 

(Lâm Minh Tuệ; Lâm 

Thanh Dũng;Nguyễn Ngọc 

Ánh) 

  x  

14 Bình Hiệp ( Nguyễn Hữu 

Nghị; Trần Ngọc Bằng; 

Nguyễn Hữu Thi) 

   x 

15  TT Châu Ổ Toàn Đoàn Nhất   

16 Bình Chánh   Nhì  

17 Bình Hiệp    Ba 

 

IX. Môn Đẩy gậy                                                            

TT Đơn vị Môn 

 

HC 

vàng 

 

HC 

Bạc 

H

HC 

Đồng 

1 Bình Hải (Thái Văn Luyến)      70-80kg Nam x   

2 Bình Hòa ( Nguyễn Trung 

Hậu) 

  x  

3 Bình Thuận (Nguyễn Văn 

Thế) 

   x 

4 Bình An (Nguyễn Văn 

Dương) 

65-70kg Nam x   

5 Trường PTTH LQĐ ( Lê 

Minh Lâm) 

  x  

6 Bình Thạnh (Lê Tấn Việt)    x 

7 Bình Trung (Võ Công Bốn) 55-60kg Nam x   

8 Trường PTTH Bình Sơn   x  
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(Huỳnh Văn Toản) 

9 T rường PTTH LQĐ ( Lê 

Trần Mai Linh) 

   x 

10 Bình Khương (Phạm Ngọc 

Thành) 

60-65kg Nam x   

11 Trường PTTH LQĐ ( 

Nguyễn Văn Chương) 

  x  

12 Bình Trung (Tăng Phi 

Vinh) 

   x 

13 Trường PTTH LQĐ ( 

Nguyễn Thị Thúy Kiều) 

46-51kg Nữ x   

14 Bình Dương (Đoàn Thị 

Tường Vi) 

  x  

15 Bình Trung (Lê Thị Vy)    x 

16 Trường PTTH Bình Sơn 

(Trần Thị Linh) 

51-56kg Nữ x   

17 Bình Hiệp (Nguyễn Thị 

Diễm) 

  x  

18 Trường PTTH LQĐ  

( Nguyễn Thị Phượng)  

   x 

19 Bình Nguyên (Trịnh Thị 

Diệu)  

61-70kg Nữ x   

20 Trường PTTH LQĐ ( Đỗ 

Thị Nguyệt Nga) 

  x  

21 Bình Trung (Đỗ Thị Kim 

Ánh) 

   x 

 

X. Môn Cờ Tướng 

TT Đơn vị Môn 

 

HC 

vàng 

 

HC 

Bạc 

H

HC 

Đồng 

1 Bình Thuận  

(Nguyễn Bảo Ảnh) 

Cá nhân x   

2 Bình Hải  

( Bùi Công Thành) 

  x  

3 TT Châu Ổ  

(Nguyễn Tường Linh) 

   x 

4 Bình Thuận  

(Trần Thanh Vinh; Phạm 

Ngọc Tuấn; Bùi Quang 

Chiến) 

Đồng Đội x   

5 TT Châu Ổ    x  
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(Dương Văn Phượng; 

Nguyễn Thanh Thành; 

Hồng Vĩnh Minh) 

6 Bình Dương  

(Phan Thanh Quang; Trần 

Thế Nhân; Lê Văn Nam) 

   x 

7 Bình Thuận Toàn Đoàn Nhất   

8 Thị Trấn Châu Ổ   Nhì   

9 Bình Hải    Ba 

 

 XI. Môn bi da 

TT Đơn vị Môn 

 

HC 

vàng 

 

HC 

Bạc 

H

HC 

Đồng 

1 Bình Hòa (Nguyễn Bá 

Dũng) 

Bi da ( Tự do) x   

2 Bình Châu (Nguyễn Tấn 

Hòa) 

  x  

3 Bình Chương (Châu Phước 

Đạt) 

   x 

4 Thị trấn Châu Ổ (Nguyễn 

Văn Tuyên) 

Bi da ( 3 băng) x   

5 Bình Dương (Trần Dương 

Viễn) 

  x  

6 Bình Châu (Phạm Tấn Bảo)    x 

7 Thị trấn Châu Ổ  Toàn Đoàn Nhất   

8 Bình Hòa    Nhì  

9 Bình Châu     Ba 

 

 XII. Môn Bơi                                                                       

TT Đơn vị Môn 

 

HC 

vàng 

 

HC 

Bạc 

H

HC 

Đồng 

1 Bình Châu  

(Nguyễn Tấn Chiêu) 

50m Nam x   

2 Bình Phước  

(Nguyễn Mai Ngọc Huy) 

  x  

3 Bình Thuận  

(Nguyễn Văn Thôi) 

   x 

4 Bình Châu  

(Bùi Thị Ngân) 

50m Nữ x   

5 Bình Thanh  

(Trần Thị Ngọc Ân) 

  x  

6 Trường PTTH Bình Sơn    x 
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(Phạm Quỳnh Như Ngọc) 

7 Bình Châu  

(Nguyễn Tấn Chiêu) 

100m Nam x   

8 Bình Trị  

(Nguyễn Anh Thơm) 

  x  

9 Bình Đông  

(Huỳnh Minh San) 

   x 

10 Bình Châu  

(Bùi Thị Ngân) 

100m Nữ x   

11 Bình Thanh  

(Trần Thị Ngọc Ân) 

  x  

12 Trường PTTH Bình Sơn 

(Huỳnh Phương Duyên) 

   x 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG TỪ CAO ĐẾN THẤP 

 

Số 

TT 
ĐƠN VỊ 

HUY 

CHƯƠNG 

VÀNG 

HUY 

CHƯƠNG 

BẠC 

HUY 

CHƯƠN

G ĐỒNG 

TOÀN 

ĐOÀN 

1 Bình Thuận 07 00 05 NHẤT 

2 Thị Trấn Châu Ổ 06 05 03 NHÌ 

3 Bình Châu 05 03 01 BA 

4 Bình Khương 04 01 03  

5 
Trường THPT Bình 

Sơn 
04 01 03  

6 Bình Chánh 03 05 02  

7 
Trường THPT Lê 

Qúy Đôn 
03 03 02  

8 Bình Long 03 00 01  

9 Bình Trung 02 04 05  

10 Bình Tân Phú 02 03 00  

11 Bình An 02 00 00  

12 Bình Dương 01 03 03  

13 Bình Hòa 01 01 04  

14 Bình Nguyên 01 01 01  

15 Bình Hải 01 01 00  
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16 Bình Thạnh 01 00 01  

17 Bình Mỹ 01 00 00  

18 Bình Hiệp 00 04 03  

19 Bình Trị 00 04 00  

20 Bình Minh 00 03 03  

21 Bình Thanh 00 02 01  

22 Bình Chương 00 01 01  

23 Bình Phước 00 01 00  

24 Bình Đông 00 00 01  

25 Trung tâm Qũy Đất 00 00 00  

TC  47 46 43  
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